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Mẫu số 01. Tài liệu chứng minh tuân thủ tiêu chí phân loại doanh nghiệp 

STT TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP   TÀI LIỆU CHỨNG MINH 

I 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC 

THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp phải có 

các loại tài liệu sau: 

 

a 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp 

luật. 

Giấy chứng nhận đăng ký đăng ký doanh nghiệp 

2 Tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường phải có liệu sau:  

a 
Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có); 

Quyết định phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động 

môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường 

b 

Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường (nếu có) hoặc tài 

liệu chứng minh tuân thủ quy định của pháp luật về môi trường tùy 

theo quy mô, công suất hoạt động và ngành nghề kinh doanh theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Giấy phép môi trường hoặc đăng ký môi trường hoặc 

tài liệu chứng minh tuân thủ quy định của pháp luật về 

môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. 

3 
Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy phải có 

tài liệu sau: 

 

- 
Tài liệu chứng minh đã tuân thủ quy định phòng cháy, chữa cháy 

theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. 

Tài liệu chứng minh tuân thủ quy định về phòng cháy 

và chữa cháy đang có hiệu lực thi hành theo quy định 

của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy 

4 
Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế, lao động phải bảo đảm các 

tiêu chí sau: 

 

a 
Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân 

kinh doanh có vi phạm pháp luật về thuế; 

Tài liệu theo Mẫu số 17 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư này 
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b Có kế hoạch vệ sinh an toàn lao động theo quy định của pháp luật; 

Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động đang có hiệu lực thi 

hành theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động trong năm đăng ký phân loại 

c 
Người lao động có tên trong danh sách bảng lương của doanh 

nghiệp; 

Danh sách người lao động kèm theo mã số Bảo hiểm xã 

hội của doanh nghiệp từng tháng trong 12 tháng liên 

tiếp tính đến ngày đăng ký phân loại 

d 
Niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội và y tế đối 

với người lao động theo quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội. 

Bản chụp niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo 

hiểm xã hội và y tế đối với người lao động theo quy 

định của Luật Bảo hiểm xã hội trong năm đăng ký phân 

loại 

đ 
Người lao động là thành viên tổ chức đại diện người lao động tại cơ 

sở. 

Quyết định thành lập tổ chức công đoàn của doanh 

nghiệp đang có hiệu lực thi hành hoặc danh sách người 

lao động là thành viên tổ chức công đoàn của doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật về Công đoàn trong 

năm đăng ký phân loại 

II 
TUÂN THỦ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ NGUỒN GỐC 

GỖ HỢP PHÁP 

 

1 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh 

nghiệp nhập khẩu gỗ phải có tài liệu sau: 

 

a 
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo quy định 

b Hồ sơ nhập khẩu gỗ theo quy định pháp luật; 
Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về 

nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục  này 

c Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định. 
Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản trong thời hạn 12 

tháng theo quy định pháp luật 
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2 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp pháp 

đối với doanh nghiệp xuất khẩu gỗ phải có các tài liệu sau: 

 

a 
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

b Hồ sơ xuất khẩu gỗ theo quy định pháp luật; 
Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về 

nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục này. 

c 
Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền kề trước 

đó; 

 

d Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định. 
Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản trong thời hạn 12 

tháng theo quy định pháp luật 

3 
Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh 

nghiệp chế biến gỗ phải có tài liệu sau:  

 

a 
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này;  

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

b 
Bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo 

Thông tư này; 

Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về 

nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục này 

c 
Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ liền kề trước 

đó; 

 

d Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định. 
Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản trong thời hạn 12 

tháng theo quy định pháp luật 

4 

Tuân thủ quy định của pháp luật về hồ sơ gỗ hợp pháp đối với doanh 

nghiệp trồng, khai thác và cung cấp gỗ rừng trồng phải có tài liệu 

sau: 

 

a 
Tuân thủ với các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất và quyền 

sử dụng rừng; 

Tài liệu chứng minh quyền sử dụng đất và quyền sử 

dụng rừng hợp pháp theo quy định pháp luật 
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b Bản sao hồ sơ khai thác gỗ theo quy định của pháp luật; 
Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về 

nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục này 

c 
Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản theo Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Thông tư này; 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản 

d Bản sao hồ sơ mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ; 
Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về 

nguồn gốc gỗ hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục này 

đ Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản theo quy định. 
Báo cáo tình hình nhập, xuất lâm sản trong thời hạn 12 

tháng theo quy định pháp luật 

Ghi chú:  

 1. Tài liệu theo Mẫu số 17 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ 

hợp pháp theo Mẫu số 02 Phụ lục này là bản chính; các tài liệu khác là bản phô tô hoặc bản chụp. Trường hợp đăng ký trực tuyến, doanh nghiệp nghiệp 

scan, đính kèm lên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp làm căn cứ chứng minh tuân thủ tiêu chí. 

 2. Sổ nhập, xuất lâm sản đóng dấu treo của doanh nghiệp khi nộp trực tiếp; trường hợp nộp trực tuyến theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông 

tư này thì doanh nghiệp chốt số liệu, ký, đóng dấu điện tử.



 
 

  

Mẫu số 02: Bảng tổng hợp hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc 

gỗ hợp pháp 

………………………… 

.............(1) .............. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số:……/BTH-….. (2)........., ngày……tháng...... năm ... 

BẢNG TỔNG HỢP 

Hồ sơ chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc gỗ hợp pháp 

Kính gửi(3): ........................................................ 

Tên doanh nghiệp(1): …………..………...………....……………………… 

Mã số doanh nghiệp: …………………………..………...……..………… 

Địa chỉ(4):…..……………………….…………….……………………… 

Điện thoại liên hệ: ……...…………….…………………………….…… 

Địa chỉ email:……………………………………………………………. 

Căn cứ quy định tại Thông tư số…/2025/TT-BNNMT ngày ....../....../2025 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định quản lý lâm sản; xử lý 

lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

Doanh nghiệp tổng hợp tài liệu chứng minh tuân thủ quy định về nguồn gốc 

gỗ hợp pháp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày đăng ký phân loại doanh 

nghiệp, cụ thể như sau: 

Biểu 1. Tổng hợp hồ sơ gỗ khai thác đối với doanh nghiệp trực tiếp khai 

thác gỗ làm nguyên liệu chế biến hoặc doanh nghiệp sử dụng gỗ nguyên liệu do 

doanh nghiệp tự trồng trên đất của doanh nghiệp: 

TT 

Bảng kê gỗ(5) Tên gỗ Khối 

lượng theo 

loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

khai 

thác(6) 

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 

1        

2        

…        
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Tổng     

Biểu 2. Tổng hợp hồ sơ gỗ sau xử lý tịch thu đối với doanh nghiệp sử dụng 

gỗ sau tịch thu làm nguyên liệu chế biến: 

TT 

Bảng kê gỗ(5) Tên gỗ Khối 

lượng theo 

loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

sau xử lý 

tịch thu(6) 

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 

1        

2        

…        

Tổng     

Biểu 3. Tổng hợp hồ sơ hồ sơ gỗ nhập khẩu đối với doanh nghiệp sử dụng 

gỗ nhập khẩu làm nguyên liệu chế biến: 

TT 

Bảng kê gỗ(5) Tên gỗ Khối 

lượng theo 

loại gỗ 

(m3) 

Thống kê 

hồ sơ gỗ 

nhập 

khẩu(6) 

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập 

Tên phổ 

thông 

Tên khoa 

học 

1        

2        

…        

Tổng     

Biểu 4. Tổng hợp hồ sơ hồ sơ gỗ trong quá trình mua bán, vận chuyển; chế biến: 

TT 

Bảng kê gỗ(5) Tên gỗ 
Khối 

lượng 

theo loại 

gỗ (m3) 

Thống kê hồ sơ gỗ 

trong quá trình 

mua bán, vận 

chuyển, chuyển 

giao quyền sở 

hữu; chế biến (6) 

Số bảng 

kê 

Ngày 

lập 

Đơn vị 

lập 

Tên phổ 

thông 

Tên 

khoa 

học 

1        

2        
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…        

Tổng     

Doanh nghiệp (1) .......................... cam kết hồ sơ, tài liệu kê khai là đúng theo hồ 

sơ lưu giữ tại doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:….. 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP(7) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chú: Doanh nghiệp tổng hợp hồ sơ đối với những hoạt động có thực hiện trong sản xuất, 

kinh doanh từ biểu 1 đến biểu 4. Những hoạt động không thực hiện thì gạch chéo trong biểu. 

(1) Tên doanh nghiệp. 

(2) Địa danh nơi có trụ sở của doanh nghiệp. 

(3) Tên cơ quan tiếp nhận. 

(4) Ghi rõ địa chỉ theo giấy đăng ký kinh doanh. 

(5) Bảng kê gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP hoặc bảng kê gỗ 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy 

sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Ghi số, ngày bảng kê, tên đơn vị lập bảng kê. 

(6) Kê tên loại, ngày tháng ban hành của hồ sơ liên quan đến nguồn gốc gỗ theo quy định tại 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP hoặc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 

quản lý lâm sản; xử lý lâm sản, thủy sản là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. 

(7) Người đại diện hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-102-2020-nd-cp-quy-dinh-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam-451590.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-102-2020-nd-cp-quy-dinh-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam-451590.aspx
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